ĐÁP ÁN

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NH 2020 – 2021

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 11
	Câu
	ĐỀ 1
	Điểm
	Ghi chú

	Câu 1: 

(2đ)
	1.1 Andehit: CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO

      Ancol: C2H5OH, CH3OH

1.2  Tên:  2,4- đimetyl butanal   và 3,3- đimetyl butan-1-ol
       Công thức: CH3-CH2-C(CH3)2CHO

                          CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3
	0,25x4

0,25x4
	

	Câu 2: 

(1đ)
	1Đ  2Đ  3S  4S
	0,25x4
	

	Câu 3

(2đ)
	a/ C2H5OH [image: image2.png]H2S04d.170C



 CH2=CH2 + H2O

b/ 

c/ CH3CH2CH2OH + CuO [image: image4.png]


 CH3CH2CHO + Cu + H2O

d/ CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O →CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
	0,5x4
	Thiếu hoặc sai cân bằng -0,25/1pt

Thiếu điều kiện -0,25/1pt

	Câu 4: 

(1,5 đ)
	Toluen

stiren

phenol

Ancol metylic

Dd Brom

--

Mất màu dd brom

↓ trắng

--

Na

--

x

x

↑ khí

Viết 3 phương trình bằng công thức cấu tạo.
	Mỗi dấu hiệu 0,25

Mỗi pt 0,25
	

	Câu 5:

(1,5đ) 
	molCO2 = 0,35

mol H2O = 0,58

Đặt công thức trung bình của 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp CnH2n+1OH

CnH2n+1OH  + [image: image6.png]


 O2 [image: image8.png]


 nCO2  + (n+1) H2O

Lập tỉ lệ: [image: image10.png]


 = [image: image12.png]0.58
e



 

→ n = 1,5

n1 < n < n2  → n1 = 1 : CH3OH

                        n2 = 2: C2H5OH


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
	

	Câu 6: 

(2đ) 
	MolH2 = 0,015

C6H5OH + Na → C6H5ONa + [image: image14.png]


 H2


x → 
1/2x

CH3OH + Na → CH3ONa + [image: image16.png]


 H2

y→ 
1/2y

hpt [image: image18.png]


 → [image: image20.png]0,02
0,01





mC6H5OH = 0,02.94 = 1,88g

mCH3OH = 0,32 g

b/ 

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O


0,02 →         0,02

CM = 0,02:0,1 = 0,2M.

	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
	

	Câu
	ĐỀ 2


	Điểm
	Ghi chú

	Câu 1: 

(2đ)
	1.1 Andehit: CH2=CH-CH2CHO, HCHO

      Ancol: CH3CH2CH2OH, CH3OH

1.2  Tên:  2,3,3- trimetyl butanal   và 2- metyl pentan-3-ol
       Công thức: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)CHO

                          CH3-CH(CH3)-(CH3)CH(OH)-CH3
	0,25x4

0,25x4
	

	Câu 2: 

(1đ)
	1Đ  2S  3S  4Đ
	0,25x4
	

	Câu 3

(2đ)
	a/ 2CH3OH [image: image22.png]H2S04d.140C



 CH3-O-CH3 + H2O

b/ 

c/ CH3CH(OH)CH3 + CuO [image: image24.png]


 CH3-C(=O)-CH3 + Cu + H2O

d/ CH3CH2CHO + H2 [image: image26.png]Nito



 CH3CH2CH2OH
	0,5x4
	Thiếu hoặc sai cân bằng -0,25/1pt

Thiếu điều kiện -0,25/1pt

	Câu 4: 

(1,5 đ)
	Andehit axetic

benzen

phenol

glixerol

ddAgNO3/NH3
↓ trắng bạc

--

--

--

Dd brom

x

--

↓ trắng

--

Cu(OH)2
x

--

x

dd xanh

Viết 3 phương trình bằng công thức cấu tạo.
	Mỗi dấu hiệu 0,25

Mỗi pt 0,25
	

	Câu 5:

(1,5đ) 
	mol H2O = 0,34

Đặt công thức trung bình của 2 andehit no, đơn chức, kế tiếp CnH2n+1CHO  ( hoặc CnH2nO)
CnH2nO  + [image: image28.png]in—1




 O2 [image: image30.png]


 nCO2  + n H2O

Lập tỉ lệ:  [image: image32.png]8A4
pm—y



 =[image: image34.png]



→ n = 1,4

n1 < n < n2  → n1 =  1 : CH2O

                        n2 = 2: C2H4O


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
	

	Câu 6: 

(2đ) 
	MolH2 = 0,03

C6H5OH + Na → C6H5ONa + [image: image36.png]


 H2


x → 
1/2x

C2H5OH + Na → C2H5ONa + [image: image38.png]


 H2

y→ 
1/2y

hpt [image: image40.png]1o+ 1,=
{ JxX+ 7y =003
94x + 46y = 3,72




 → [image: image42.png]0,02
0,04





mC6H5OH = 0,02.94 = 1,88g

mC2H5OH = 1,84 g

b/ 

C6H5OH + 3Br2 → C6H2(OH)Br3 + 3HBr


0,02 →                              0,02

m[image: image44.png]


 = 0,02.331 = 6,62 gam.

	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
	


